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BÀI THI THỨ NHẤT 
(Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Câu 1 (3,0 điểm). 
Giải hệ phương trình  

{
 

 2𝑥2 = 𝑦 +
1
𝑦

2𝑦2 = 𝑥 +
1
𝑥

 

Câu 2 (3,0 điểm). 
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau đây trên ℝ 

𝑦 = |1 + 2 cos 𝑥| + |1 + 2 sin 𝑥| 
Câu 3 (5,0 điểm). 

Cho dãy số (𝑢𝑛) thỏa mãn 𝑢1 = 0; 𝑢2 = 2; 𝑢𝑛 = 6𝑢𝑛−1 − 8 𝑢𝑛−2 , 𝑛 ≥ 3 
a. Xác định số hạng tổng quát của dãy (𝑢𝑛). 
b. Gọi (𝑣𝑛) là dãy số sau cho 𝑣1 = 1; 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛. 𝑣𝑛−1; ∀𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 1. 

Chứng minh rằng 𝑣𝑛 luôn luôn là bội của 𝑛 với mọi 𝑛. 
Câu 4 (4,0 điểm). 

Cho đa thức 𝑃(𝑥) = 𝑥𝑛 + 4 , 𝑛 ∈ ℕ. 
a.Với 𝑛 = 4 hãy phân tích đa thức 𝑃(𝑥) thành tích các đa thức với các hệ số 

là số nguyên. 
b. Tìm tất cả các giá trị 𝑛 nguyên dương sao cho đa thức 𝑃(𝑥) phân tích được 

thành tích của hai đa thức khác hằng số với hệ số là các số nguyên. 

Câu 5 (5,0 điểm). 
Cho hàm số 𝑓:ℝ → ℝ thỏa mãn  

𝑓(𝑥2 + 𝑓(𝑦)) = 𝑦 + [𝑓(𝑥)]2 ; ∀𝑥;  𝑦 ∈ 𝑅  (∗) 

a. Tính 𝑓(0). 
b. Tìm tất cả các hàm số 𝑓 thỏa điều kiện (∗). 

---------Hết---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay 

 

Họ và tên thí sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Số báo danh. . . . . . . . . .  . 
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Câu 6 (5,0 điểm). 

Giải hệ phương trình 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = −2
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 6
𝑥5 + 𝑦5 + 𝑧5 = −32

 

Câu 7 (5,0 điểm). 

Hai kênh dẫn nước (𝑃) và (𝑄) vuông góc nhau 
(như hình vẽ) chiều rộng của hai kênh lần lượt là 𝑎 và 𝑏. 
Một thanh gỗ 𝐴𝐵 có thiết diện không đáng kể nổi trên 
mặt nước và trôi từ kênh (𝑃) sang kênh (𝑄). Tìm độ 
dài lớn nhất của thanh gỗ 𝐴𝐵 sao cho thanh gỗ trôi qua 
được từ kênh (𝑃) sang kênh (𝑄). 

Câu 8 (5,0 điểm). 

Tính theo 𝑛 số các điểm trên mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦 có tọa độ (𝑥;  𝑦) với 𝑥;  𝑦 
đều là số nguyên thỏa mãn |𝑥| + |𝑦| ≤ 𝑛 với 𝑛 là số tự nhiên cho trước. 

Câu 9 (5,0 điểm). 

Cho lục giác lồi 𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4𝐴5𝐴6 có diện tích bằng 1 và có các cặp cạnh đối 
diện song song, hai đường thẳng 𝐴6𝐴1; 𝐴2𝐴3 cắt nhau tại các điểm 𝐵1, hai đường 
thẳng 𝐴1𝐴2; 𝐴3𝐴4  cắt nhau tại điểm 𝐵2; …; tương tự 𝐴𝑖−1𝐴𝑖; 𝐴𝑖+1𝐴𝑖+2 cắt nhau tại 
điểm 𝐵𝑖, 𝑖 = 1…6 (xem 𝐴7 là 𝐴1 và 𝐴8 là 𝐴2).  Chứng minh rằng tổng diện tích sáu 
tam giác 𝐴𝑖𝐵𝑖𝐴𝑖+1;  𝑖 = 1…6 không bé hơn 1. 

---------Hết---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay 

 

Họ và tên thí sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Số báo danh. . . . . . . . . .  . 
 

 


